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Tóm Tắt PBIS & Lý Do   

PBIS là như thế nào?  
Giải Quyết Vấn Đề Một Cách Ổn Thỏa (PBIS) là một cách để hỗ trợ học sinh học hành giỏi 
trong trường học. PBIS được làm ra từ nghiên cứu trong lãnh vực lý thuyết về hạnh kiểm và dạy 
học có hiệu quả.  PBIS hỗ trợ TẤT CẢ học sinh bằng cách áp dụng cách thức dùng cho toàn 
trường để có một phương pháp cho một học sinh nào đó.  Dùng PBIS cho toàn trường để thực 
hiện những cách thức hữu hiệu nhất để phòng ngừa các vấn đề có thể xảy ra cho tất cả học sinh 
và có một không khí học đường lành mạnh.   
   

Tại Sao dùng PBIS?   
Mục Đích Chính của “Giải Quyết Vấn Đề Một Cách Ổn Thỏa”  (PBIS) là để có một cách rõ 
ràng để cho tất cả phải làm theo khi học ở “Trường Painter Elementary School”.  Dùng PBIS, 
chúng tôi sẽ tạo ra và giữ gìn một không khí an toàn cho TẤT CẢ những người có mặt tại 
trường học có một cách rõ ràng vài hiểu những vai trò của họ trong học đường.  Các trường học 
đều thực hiện cách "Giải Quyết Vấn Đề Một Cách Ổn Thỏa" mà mọi người đều dạy cách để cho 
tất cả học sinh phải làm theo khi học ở trường học.    

                 Luật Lệ của Trường Học và Tấm Giấy Lớn Ghi Luật Lệ  

        GIỮ AN TOÀN, CÓ TRÁCH NHIỆM, TÔN TRỌNG LẪN NHAU  

Tại sao chúng ta phải có Các Luật Lệ cho Toàn Trường?  
Có một vài luật lệ rõ ràng để dạy trong trường học vì học sinh sẽ được học theo ngôn ngữ chính 
của các em.  Chỉ cần ba luật lệ rõ ràng để cho các học sinh dễ nhớ.  Như vậy nhân viên nhà 
trường dễ dạy và dễ để dịch sang các ngôn ngữ khác.  Có các luật lệ rõ ràng để học sinh có thể 
làm theo thay vì bắt quả tang khi em làm sai.  Các luật lệ có rõ ràng thì nhân viên nhà trường sẽ 
dùng những luật lệ đó để bắt các học sinh khi các em phạm luật.  Với các luật lệ được dùng, 
nhóm PBIS tin rằng chúng tôi có thể dạy các luật lệ rõ ràng này cho tất cả các trường học để các 
học sinh phải noi gương làm theo.  Thí dụ như là:   

● “Nếu em lỡ làm đổ một thứ gì đó khi ăn trong (phòng ăn) [cafeteria] thì em phải lau chùi 
cho sạch chỗ đó là một thí dụ Giữ An Toàn vì một người khác có thể trượt chân và bị 
thương.”  

● “Em Rất Có Trách Nhiệm khi em nói với một học sinh khác là làm ơn đi thẳng hàng khi 
đi trong hành lang.”  

● “Cảm ơn cả lớp đã giơ tay để được nói và lắng nghe mọi người phát biểu ý kiến về câu 
truyện đó là Biết Tôn Trọng Lẫn Nhau.”  
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Bản Luật Lệ về Cách Cư Xử  được dùng cho tất cả các trường học cho bất cứ trường hợp nào 
trong trường.  Tất cả các nhân viên nhà trường và tất cả học sinh phải biết về Các Luật Lệ được 
dùng cho Toàn Trường.  Trường học sẽ thăm dò ý kiến hai lần trong năm học (Mùa Thu & Mùa 
Xuân) để xem nhân viên nhà trường và học sinh có biết về luật lệ được dùng cho toàn trường.  
Mục đích 90% nhân viên nhà trường và học sinh đều biết về luật lệ được dùng cho toàn trường.  
Để được hữu hiệu hơn, thường xuyên dạy luật lệ được dùng cho toàn trường trong lớp học. 

Tấm Giấy Lớn Ghi Các Luật Lệ Của Trường Học  

Tấm Giấy Lớn Ghi Các Luật Lệ Của Trường Học sẽ được phân phát và nên dán trên tường 
trong mỗi lớp học, gồm có dán ở mọi nơi, dán ở phòng ăn, dán ở hành lang, dán trong văn 
phòng, vân vân và vân vân.  Làm như vậy sẽ nhắc nhở cho nhân viên nhà trường và học sinh để 
ý đến luật lệ của trường học.  Tấm Giấy Lớn Ghi Các Luật Lệ Của Trường Học nên được dùng 
chữ to để dễ đọc và dễ thấy trong trường học.  

Các Luật Lệ Được Dạy Toàn Trường,                            
Các Điều Phải Tuân Theo,  & Làm theo  

Bắt Đầu Một Năm Học Tốt Đẹp  
Một vài tuần vào học, chúng tôi sẽ dạy các luật lệ được dạy trong trường, các điều phải tuân theo, 
và làm theo cho tất cả các học sinh ở mọi nơi trong trường học.  Để có một năm học tốt đẹp 
chúng tôi cần sự tham gia và hỗ trợ của toàn thể nhân viên trong trường.  
 

Tại Sao Dạy Các Luật Lệ, Các Điều Phải Tuân Theo, và Làm Theo trong vài 
tuần lễ đầu tiên từ ngày khai trường?  
Lý do chính thứ nhất là để dạy các điều phải tuân theo và làm theo trong trường là để tất cả nhân 
viên nhà trường và học sinh biết được những điều gì cần phải được tuân theo khi học ở trường.  
Làm như vậy để có một luật lệ thống nhất khi nhân viên nhà trường chấp hành.  Nếu nhân viên 
dùng một luật lệ nào khác để trừng phạt thì học sinh đó có thể bị hoang mang là tại sao em bị 
phạt.  Lý do chính thứ hai là chúng tôi không biết học sinh đó có biết về các điều phải tuân theo 
và làm theo không.    

 
Làm Theo là Như Thế Nào?   
Làm theo là cách thức và cách làm để học sinh biết để làm theo để mọi việc được suôn sẻ và 
ngăn ngừa không có vấn đề.  Những thí dụ của làm theo là:  khi vào phòng ăn, khi sắp hàng để đi 
ăn trưa, rời phòng ăn khi ăn xong rồi, cách thức dùng để giơ tay lên để được giúp khi học trong 
lớp, vân vân và vân vân.  Chọn làm theo như thế nào nên được suy nghĩ kỹ càng vì có một vài 
cách làm theo có thể làm học sinh có thể quậy.  Làm theo nên được dạy và chỉ đi chỉ lại trong vài 
tuần lễ đầu tiên từ ngày khai trường để mọi người trong trường học đều làm theo một cách.    
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Dạy Thêm: Dạy Lại Các Luật Lệ, Các Điều Phải Tuân Theo, và Làm Theo.  
Giống như tất cả giáo viên dạy giỏi, chúng ta phải nhớ là không bao giờ dạy các điều phải tuân 
theo và làm theo chỉ một lần mà thôi.  Rất là quan trọng là phải dạy thêm, nhất là vào đầu năm 
học để ôn lại những điều phải tuân theo.  Dạy lại rất là có hữu ích vì học sinh nghỉ nhiều ngày 
không có đi học mà đầu năm học là những ngày có nhiều sự việc xảy ra nhất.  Dạy thêm có thể 
gồm có dạy lại những điều phải tuân theo, cho thêm vé thưởng là đã biết được những điều đó, 
hoặc có một cuộc tranh tài là lớp nào biết được những điều phải tuân theo nhất.   

Những trang sau đây có cách thức để nhân viên có thể dùng để hướng dẫn dạy những điều phải 
tuân theo theo như Luật Lệ Được Dùng Cho Toàn Trường, gồm có giáo án.   

Các Cách Dùng   

Tại sao chúng ta muốn đoán được tính tình của một ai khác?  
Chỉ dạy những điều phải tuân theo là chưa có đủ, chúng ta cũng cần biết được và thường xuyên 
thưởng học sinh khi học sinh đó làm đúng theo những điều phải tuân theo.  Nghiên cứu cho thấy 
là biết được tính tình của học sinh là quan trọng hơn là bắt quả tang học sinh phạm luật lệ.  Thật 
vậy, nghiên cứu về dạy có hiệu quả cho thấy giáo viên nên dùng tỷ lệ là làm 5 điều đúng so với 1 
điều sai cho học sinh (tỷ lệ là 5 trên 1).  Thường thường, rất dễ bắt học sinh phạm lỗi.  Mục đích 
của cách này là tăng thêm số làm đúng theo luật lệ mà nhân viên nhà trường có với học sinh.      

Ở Trường Painter chúng tôi dùng PBIS để khen học sinh khi học sinh làm đúng.  Trong 
chương trình này, chúng tôi đưa tiền được gọi là “Painter Bucks” cho những học sinh làm đúng 
theo luật lệ của trường.  Khi trao tiền “Painter Buck” cho học sinh, điều quan trọng là phải nói 
rõ học sinh đã làm đúng như thế nào đối với luật lệ của trường.  Thí dụ:   

“Alejandra, tôi muốn cám ơn em đã nhặt cuốn sách mà một em nào đó đã làm rớt xuống sàn.  
Em rất có trách nhiệm, và đã giúp cho tôi nhiều.  Đây là một đồng ‘Painter Buck’ cho em”  

 
Tốt nhất là học sinh nên được đưa ‘Painter Bucks’ sau khi làm đúng một điều gì đó và nói rõ là 
tại sao em được nhận tiền ‘Painter Bucks’.  Để làm được việc đó, Điều quan trọng là học sinh 
biết được khi nào và tại sao em được khen thưởng.   

Nên cho bao nhiêu vé?  
Mục đích của chương trình là cho tất cả học sinh trong trường.  Tất cả các học sinh nên cảm 
thấy là các em có cơ hội được khen thưởng khi làm đúng theo luật lệ.  Ngay cả cho những học 
sinh có hạnh kiểm xấu cũng được khen thưởng khi làm đúng theo luật lệ.  Những học sinh có 
hạnh kiểm xấu sẽ được nhiều quyền lợi hơn những học sinh khác trong chương trình này.   
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Các Cách Trừng Phạt   

Kỷ luật công bằng và đồng nhất là cách hay nhất cho tất cả các trường học.  Điều quan trọng là 
chúng tôi phải cân nhắc trước khi chúng tôi trừng phạt học sinh.  Trừng phạt bằng cách dạy dỗ, 
dạy lại, hoặc trừng phạt một cách hợp lý (thí dụ: nếu một học sinh làm bể kiếng thì học sinh đó 
phải làm bù lại công việc nào đó là cách trừng phạt em, vân vân và vân vân).  Khi trừng phạt, 
chúng ta cũng phải lưu ý đến thời gian học sinh đó bị phạt để học sinh đó không có bị mất nhiều 
thời gian trong việc học tập.   

Để không mất thời gian trong việc học tập của học sinh, nhân viên nhà trường được khuyến 
khích là giải quyết vấn đề học sinh phạm lỗi trong lớp của họ càng nhiều càng tốt.  Làm như vậy 
để nhân viên nhà trường có một bản kỷ luật rõ ràng, dạy những điều phải tuân theo và phải làm 
theo, khen thưởng khi nghe lời, và có bản phạt rõ ràng khi các em phạm lổi trong khi học trong 
lớp.  Nếu giáo viên gặp những trường hợp khó xử trong lớp học, họ nên tìm người để được giúp 
đỡ hoặc liên lạc với hiệu trưởng của trường học.   

Hệ Thống Lưu Giữ Hồ Sơ Toàn Trường (SWIS)                                                                                                  
Ghi tên lên văn phòng và những học sinh bị phạt nghỉ ở nhà vài ngày vì phạm lỗi ở trường được 
lưu giữ trong máy vi tính để tiện việc xem hồ sơ lưu giữ về kỷ luật cho nhà trường và xem xét hồ 
sơ của các em phạm lỗi.  Hằng tháng, nhóm PBIS sẽ xem các dữ liệu về kỷ luật được lưu giữ 
trong máy vi tính và xem học sinh nào cần sự hỗ trợ thêm.  

Những trang dưới đây và các bài thuyết trình (LINK) có các tài liệu được ghi chép trong các cách 
trừng phạt tại trường học và những điều phải tuân theo khi học ở trường:   

● Giáo Án  
● Ba Điều Được Ghi Trên Tấm Giấy Lớn  
● Kỷ Luật/Mức Phạm Lỗi  
● Sơ Đồ của Văn Phòng so với Sơ Đồ của Nhân Viên Nhà Trường Xử Phạt Khi Học Sinh Phạm Lỗi  
● Eagle" 'Chim Ưng' Mẫu Đơn Cảnh Cáo (Mẫu Đơn Khi Phạm Lỗi Nhẹ)  
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Những Nơi Trong Trường Học 
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Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau  
 

   Địa Điểm: “PHÒNG ĂN” (CAFETERIA)  
Giữ An Toàn   Có Trách Nhiệm  Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Giữ im lặng khi đi bộ trong hàng, 
cầm gói thức ăn cẩn thận, và 
không có vung tay vung chân    
• Ăn và cẩn thận khi ăn   
• Nhờ người lớn giúp đỡ khi làm 
rớt và khi làm đổ  
• Ngồi yên một chỗ cho đến khi 
được cho phép rời chỗ 

 

• Làm sạch sẽ chỗ của em   
• Giơ tay lên khi muốn được giúp  
• Lấy những gì em ăn được mà thôi   
• Đợi đến phiên em  
• Khi em làm đổ nhờ người lớn giúp 
• Thức ăn ở trên bàn hoặc rớt xuống 
sàn nên được nhặt lên và bỏ đi   

• Nói nhỏ tiếng  
• Làm theo lời người lớn chỉ thị  
• Dùng lời tử tế, cử chỉ nhẹ 
nhàng, và ăn uống đúng cách  
• Dùng cử chỉ lễ độ để chỉ học 
sinh khác bắt chước làm theo    
• Chào hỏi đàng hoàng với học 
sinh khác  
• Ăn uống đúng cách   
• Giơ tay lên khi muốn được 
giúp hoặc khi đứng dậy 
• Ăn thức ăn của em mà thôi 

 
Lời giới thiệu: “Hôm nay chúng ta học nên làm gì khi chúng ta ăn uống ở trong phòng ăn để mọi người 
ăn uống đàng hoàng và bỏ rác đúng chỗ.”  Hỏi học sinh cách ăn uống đúng cách là như thế nào.  

Trình Bày: ngữ vựng – tử tế, lịch sự, chào hỏi 
• Trong lớp, nói về những điều nên làm và làm như thế nào  
• Làm mẫu lúc học sinh vào phòng ăn, học sinh ngồi như thế nào, nói giọng như thế nào, làm cách nào là 
tử tế, và làm sạch sẽ như thế nào  
• “Các em có thí dụ nào để biết mình tử tế không?”  

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:  
• Trong lớp, học sinh làm mẫu và tập các cách làm đúng  
 (vào phòng ăn, giữ im lặng khi đi bộ trong hàng, khi lấy thức ăn, khi ngồi xuống)  
• Giáo viên làm bộ làm những cách không đúng để học sinh chỉ lại cách làm đúng          • 
Tập tất cả các cách khi ăn trong phòng ăn   
• Giáo viên quan sát và chỉ dẫn nếu thấy cần   
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu  
• Cuối Cùng: “Hôm nay chúng ta học cách tôn trọng lẫn nhau, làm sao có trách nhiệm, và giữ an toàn 
khi ăn ở trường học.  Nói một cách làm đúng với một em khác.”  

Tự Thực Hành/Theo Dõi:  
• Học sinh làm đúng cách khi xếp hàng đi ăn trưa và khi ngồi ăn ở phòng ăn   
• Giáo viên kiểm soát và khen thưởng hợp tình hợp lý   
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Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau  
 

   Địa Điểm: Nơi Tụ Họp (Assemblies)  
Giữ An Toàn  Có Trách Nhiệm   Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Ngồi yên và không có vung tay 
vung chân  
• Chỉ được đi bộ  
• Xin phép trước khi rời chỗ  
• Giữ  đường đi bộ trống rỗng  
• Đợi đến khi được phép rời chỗ 

• Giữ gìn đồ đạc   
• Giơ tay lên khi muốn được 
giúp  
• Làm theo lời chỉ thị một cách 
 nhanh chóng 

• Dùng những từ lễ phép và cử chỉ lễ 
độ  
• Nói nhỏ tiếng  
• Dùng cử chỉ lễ độ để chỉ học sinh 
khác bắt chước làm theo     
• Chào hỏi đàng hoàng với học sinh 
khác  

 
Lời giới thiệu:  
“Hôm nay chúng ta sẽ học cách xử thế như thế nào ở nơi tụ họp tại trường học để mọi học sinh có thể tận 
hưởng những buổi khen thưởng và các thuyết trình khác.”  Hỏi học sinh cách nào đúng cho mỗi trường 
hợp khác nhau.  

Trình Bày:   
• Trong lớp, nói về những điều nên làm và làm như thế nào 
• Làm mẫu lúc học sinh vào nơi tụ họp (đi bộ) 
• Làm mẫu học sinh ngồi như thế nào (không có vung tay vung chân, ngồi đúng cách, tay để lên đùi, giữ 
hành lang trống rỗng)   
• Làm mẫu giọng của học sinh như thế nào  
• Làm mẫu học sinh phải chú tâm như thế nào (mắt nhìn về hướng thuyết trình viên và tai lắng nghe thuyết 
trình viên nói, không được nói chuyện với bạn ngồi kế bên)  
• Làm mẫu nên vỗ tay như thế nào (lắng nghe lời chỉ thị của người điều hành là lúc nào không được vỗ tay 
hoặc lúc nào vỗ tay lớn tiếng)  
• Giáo viên làm bộ làm không đúng không được làm những thói như:  ngồi duỗi chân thẳng ra, đá một 
học sinh khác, thọc học sinh khác, nói chuyện với một học sinh khác, vỗ tay thay vi vỗ tay không có tiếng, 
nhìn trước nhìn sau, và chạy  
• Học sinh tập đi tập lại những động tác phải làm khi có buổi tụ họp ở trường  
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu   

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:   
• Trong lớp, học sinh làm mẫu và tập các cách làm đúng   
• Tập dợt tất cả các cách làm đúng khi có buổi tụ họp trong trường  
• Giáo viên quan sát và chỉ dẫn nếu thấy cần  
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu   

Cuối Cùng:  “Hôm nay chúng ta học khi vào nơi tụ họp trong trường và phải làm như thế nào trong buổi 
tụ họp đó.  Nói với một bạn là em đã học được một điều phải làm.”  Xong rồi ôn lại các cách làm đúng khi 
tụ họp trong trường.  

Tự Thực Hành/Theo Dõi:   
• Giáo viên kiểm soát và khen thưởng hợp tình hợp lý  
• Học sinh làm đúng cách trong giờ tụ họp trong trường  
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10 

Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau   
 

   Địa Điểm: Hành Lang & Sân Chơi ở Trường  
Giữ An Toàn  Có Trách Nhiệm  Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Đi trên xi măng và đi trong 
sân trường  
• Dùng dụng cụ đúng cách  
• Đi trong lằn vàng  
• Chỉ được chạy trên cỏ 
• Nói cho người lớn biết là 
thấy người lạ, thấy thú vật, 
hoặc thấy một vật nguy hiểm 
• Không có vung tay vung 
chân    

• Dừng lại khi nghe tiếng chuông 
và đi bộ khi nghe thổi còi 
• Xếp hàng đúng giờ ở chỗ được 
xếp sẵn cho em đứng 
• Đi vệ sinh, uống nước TRƯỚC 
KHI  chuông reng  
• Nghe chỉ thị của người lớn  
• Chú tâm vào việc em làm 
• Trả lại tất cả đồ đã mượn  
• Đi thẳng đến chỗ đó 

• Làm theo lời chỉ dẫn của trò chơi  
• Dùng lời tử tế, cử chỉ nhẹ nhàng  
• Đợi đến phiên và chơi chung đồ    
• Dùng cử chỉ lễ độ để chỉ học 
sinh khác bắt chước làm theo     
• Không được đến gần những lớp 
đang học & nói giọng nho nhỏ  

 

Lời giới thiệu: “Hôm nay chúng ta học khi ở sân chơi ở trường, khi chơi trên sân xi măng, và khi chơi 
trên sân cỏ để các em có thể tận hưởng được giờ giải lao.”  Hỏi học sinh cách nào đúng khi chơi trên 
sân của nhà trường.  

Trình Bày: ngữ vựng – dụng cụ, đứng yên, quỳ xuống  
• Nói những cách làm đúng 
• Giáo viên làm bộ làm không đúng:  không có quỳ xuống, chạy vào hàng  
• Ra ngoài sân và làm mẫu / chỉ cách làm đúng khi chơi ở ngoài sân  

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:   
• Giáo viên và học sinh tập xếp hàng, tập nói tiếng vừa đủ nghe / tập nói những từ tử tế, sau khi chơi 
xong trò chơi này thì đi bộ sang để chơi trò chơi khác, tập quỳ xuống, tập cầm dụng cụ, tập cất dụng cụ 
đi và tập đi bộ đến hàng   
• “Chúng ta sẽ có chút xíu giờ giải lao và tập những cách đúng.”  
• “Khi tôi thổi còi chúng ta sẽ tập những gì chúng ta đã học trong lớp, xong rồi chúng ta xem lại là chúng 
ta đã làm đúng chưa.”  
• Nói về những cách đúng khi dùng dụng cụ  
• Nói về những cách đúng khi chơi trên sân, thí dụ: luật lệ khi chơi đá banh, luật lệ khi chơi đụng là bị bắt, …  
• Nói về những cách khi chơi:  chỉ được đong đưa một chiều mà thôi, chỉ được tuột xuống cầu tuột mà thôi  
• Được 5 phút giải lao.  Về lại lớp để suy nghĩ làm sao các em có thể làm tốt hơn cho lần sau   
• Giáo viên quan sát và chỉ dẫn nếu thấy cần   
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu    

Cuối Cùng:  “Hôm nay chúng ta học những cách khi chơi ở sân trường, để các em có thể tận hưởng được 
giờ giải lao.  Nói với một bạn là em đã học được một điều phải làm khi chơi trên sân xi măng, khi chơi 
trên sân cỏ, khi chơi trò chơi đong đưa, vân vân và vân vân.”  

Tự Thực Hành/Theo Dõi:   
• Tập trên sân xi măng vào giờ giải lao và suy ngẫm lại khi ở trong lớp học (dạy lại nếu thấy cần)  
• Giáo viên kiểm soát và khen thưởng hợp tình hợp lý  
• Kiểm tra lại với học sinh thường xuyên (mỗi tuần / mỗi ngày) để theo dõi sự tiến bộ  
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Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau   

Địa Điểm: LỚP HỌC, THƯ VIỆN, VĂN PHÒNG 
Giữ An Toàn  Có Trách Nhiệm  Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Lúc nào cũng đi bộ & giữ hành 
lang trống rỗng  
• Không có vung tay vung 
chân  
• Dùng cửa có viết chữ "Y Tế" 
(Health Aide's door) để đi vô 
bên trong  
• Sau giờ học, vào cửa trước của 
văn phòng  
• Giơ tay lên để xin phép rời chỗ 
hoặc giơ tay lên để được giúp 

• Nói nhỏ tiếng  
• Làm theo lời chỉ thị lần đầu 
tiên  
• Giữ gìn đồ đạc  
• Đợi cho đến phiên mình  
• Xin phép trước khi dùng điện 
thoại và trước khi đi vệ sinh  
• Biết lắng nghe   
• Mặc đồng phục   
• Giữ sạch sẽ chỗ em   

• Làm theo và nghe lời chỉ thị 
của người lớn  
• Dùng lời tử tế và cử chỉ nhẹ 
nhàng  
• Dùng cử chỉ lễ độ để chỉ học 
sinh khác bắt chước làm theo   
• Chào hỏi mọi người 

 
Lời giới thiệu:: “Hôm nay chúng ta học làm cách nào và tại sao chúng ta phải đàng hoàng khi vào văn 
phòng.”  Hỏi học sinh cách nào đúng cho mỗi trường hợp.  

Trình Bày:   
• Nói những điều nên làm và làm như thế nào  
• Giáo viên làm mẫu để cho học sinh biết cách vào và cách ra khi vào văn phòng (vào cửa nào, ra cửa nào, 
đi trong yên lặng)   
• Làm mẫu cách nói chuyện với nhân viên văn phòng   
• Giáo viên làm bộ làm không đúng:   nói lớn tiếng, chạy vòng vòng, đùa giỡn, làm phiền người khác, 
không xin phép mà dùng điện thoại  

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:   
• Vào lớp học trước rồi mới được đi lên văn phòng, học sinh tập dượt và làm đúng cách  
• Nếu đợi ở văn phòng, ngồi yên lặng hoặc đứng yên lặng, hai tay để thẳng hai bên  
• Giáo viên quan sát và chỉ dẫn nếu thấy cần.   
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu.  

Cuối Cùng:   “Hôm nay chúng ta học khi lên văn phòng thì phải làm như thế nào.”   Ôn lại các cách làm 
đúng.   
 
Tự Thực Hành/Theo Dõi:   
• Học sinh tự tập dượt  
• Giáo viên kiểm soát và khen thưởng hợp tình hợp lý  
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 Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau   
 

  Địa Điểm: NHÀ VỆ SINH  
Giữ An Toàn  Có Trách Nhiệm  Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Đi bộ  
• Không có vung tay vung chân  
• Đóng cửa lại và giật cầu tiêu khi xong  
• Rửa tay với xà bông và rửa lại với nước 
• Không có nghịch nước 
• Rửa tay với xà bông 

• Dùng bồn cầu và bồn rửa tay 
đúng cách - Giữ cho sạch sẽ: 
Bỏ giấy vào thùng rác 
• Báo cáo các vấn đề cho 
người lớn  
• Nhanh trở về lớp học hoặc 
nhanh trở về sau giờ giải lao   

• Nói nhỏ tiếng  
• Không gian riêng tư khi dùng 
vệ sinh  
• Nếu cửa đóng thì gõ cửa - 
bồn cầu chỉ cho một người 
dùng mà thôi 
• Dọn dẹp khi xong  

 

Lời giới thiệu:: “Hôm nay chúng ta học cách dùng nhà vệ sinh đúng cách, tự dùng, và giữ an toàn.”  Hỏi 
học sinh cách nào đúng khi dùng nhà vệ sinh.  

Trình Bày:  
• Trong lớp học, nói về những cách phải làm.  Giáo viên làm mẫu các cách đúng và các cách sai:  

Các Cách Đúng   Các Cách Sai 

• Đi bộ   • Chạy 

• Nói nhỏ tiếng   • La hét 

• Ngồi trên bồn cầu đúng cách   • Ngồi chồm hổm trên bồn cầu 

• Rửa tay   • Không có rửa tay 

• Bỏ rác vào thùng rác   • Bỏ giấy xuống sàn nhà 

• Đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh   • Chạy ra ngoài 

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:   
• Trong nhà vệ sinh, giáo viên làm mẫu và tập những cách đúng  
• Ôn lại những cách đúng khi đi nhà vệ sinh để cho các học sinh tự làm  
• (Rửa tay ở bồn rửa tay, dùng giấy, bỏ rác vào thùng rác)  
• Giáo viên quan sát và tập dượt cho học sinh làm đúng cách khi đi nhà vệ sinh  
• Ngón cái chỉ lên trời là hiểu/ngón cái chỉ xuống đất là chưa hiểu.   

Cuối Cùng:  “Hôm nay chúng ta học cách khi đi nhà vệ sinh thì phải làm như thế nào.  Nói với một bạn là 
em đã học được một điều gì ngày hôm nay.”  Rồi ôn lại các cách làm đúng.   

Tự Thực Hành/Theo Dõi:  
• Học sinh tự tập dượt cách đúng khi dùng nhà vệ sinh   
• Thường xuyên ôn lại những cách đúng khi dùng nhà vệ sinh bằng cách hỏi sinh nhắc lại những cách đúng 
khi dùng nhà vệ sinh  
• Kiểm tra lại với học sinh thường xuyên (mỗi tuần) để theo dõi sự tiến bộ  
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Trường Tiểu Học Painter “Chim Ưng Bay Vút Trên Không” Kế Hoạch  
Tại Trường Painter Chúng tôi làm theo 3 Điều   

Giữ An Toàn, Có Trách Nhiệm, Tôn Trọng Lẫn Nhau  
 

  Địa Điểm: NƠI ĐỢI LÚC TAN TRƯỜNG  
Giữ An Toàn  Có Trách Nhiệm  Tôn Trọng Lẫn Nhau 

• Không có vung tay vung chân  
• Xếp hàng/đợi ở chỗ được xếp 
sẵn cho em chờ  
• Báo cáo khi thấy người lạ, khi 
thấy thú vật, hoặc khi thấy một 
vật nguy hiểm 

• Làm việc chung với nhau để 
giữ chỗ được sạch sẽ   
• Báo cáo khi thấy người lạ, 
khi thấy thú vật, hoặc khi 
thấy một vật nguy hiểm 

• Nói nhỏ tiếng   
• Lắng nghe và làm theo lời chỉ thị  
• Dùng cử chỉ lễ độ để chỉ học 
sinh khác bắt chước làm theo   
• Chào hỏi mọi người 

 
Lời giới thiệu:: “Hôm nay chúng ta học cách phải làm như thế nào khi ở nơi đợi lúc tan trường.”  Hỏi 
học sinh cách nào đúng khi đợi ở một nơi dành cho lúc tan trường.  

Trình Bày: ngữ vựng – xếp từng hàng một, nơi được chỉ định sẵn, hành lang, chỗ dựng xe đạp  
• Trong lớp học, làm mẫu đi bộ trong yên lặng, không vung tay vung chân, đi trên lằn vàng, không được 
đi gần cửa, xếp hàng ở đâu để đợi bố mẹ, để đợi người thân, để đợi người giám hộ, để đợi người giữ trẻ 
em, để đợi Học Sau Giờ Học, vân vân và vân vân.  
• Giáo viên làm bộ làm không đúng: học sinh chạy vòng vòng, học sinh trèo lên băng ghế, hoặc học 
sinh đứng trên chỗ dựng xe đạp.  

Hướng Dẫn Cách Thực Hành:   
• Dẫn nguyên cả lớp đến những nơi đợi trong trường sau giờ tan học  
• Giáo viên làm mẫu các cách đúng và các cách sai  
• Quan sát học sinh đi bộ đến nơi đợi khi tan trường và đứng đợi trong yên lặng  
• Thưởng khi làm đúng và nói một cách khéo léo để sửa sai  

Cuối Cùng:  Ôn lại các cách và luật lệ.  “Hôm nay chúng ta học cách đi bộ thong thả đến nơi 
đợi lúc tan trường.   Nói với một bạn là em đã học được một điều gì mà em phải làm.”  

Tự Thực Hành/Theo Dõi:  
• Những cách cần phải làm từ lúc tan trường cho đến lúc đi đến nơi đợi lúc tan trường.  
• Giáo viên vẫn tiếp tục kiểm soát đều đặn.  
• Giáo viên kiểm soát và khen thưởng hợp tình hợp lý.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 13 



14 

Rules Posters 
 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 14 



15 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 15 



16 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 16 



17 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 17 



18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben Painter Elementary School 500 Rough and Ready Rd San Jose, CA 95133​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 18 



19 

Discipline Referral Levels 
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Discipline Flow Chart 
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Discipline Referral
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